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序號

CƠ SỞ

單位

ĐỊA CHỈ 

地址

SỐ ĐIỆN THOẠI

電話號碼

GHI CHÚ  

備註

1
Bệnh viện Trung ương Huế

順化中央醫院
Số 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, thành phố Huế 02343822325

2
Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

胡志明市統一醫院

Số 1, Lý Thường Kiệt, phường 7, Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh
02838690277

3
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

紅玉綜合醫院
Số 55 Yên Ninh, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 02439275568

4
Bệnh viện E

E醫院
Số 89, Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0818467686

5
Bệnh viện Đà Nẵng

峴港醫院
Số 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu 02363821118

6
Bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ

芹苴中央綜合醫院
Số 315 Nguyễn Văn Linh, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 0901215115

7
Phòng khám Đa khoa 182 - Lương Thế Vinh

VNU大學醫院良世榮路182號診所

Số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội
02435544833

越南地區移工PCR 檢驗機構名冊

DANH SÁCH 50 CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM PCR 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

我衛福部

認可之健

檢醫院



8
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

老街省疾病管制中心

Số 76 Chiềng On, Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai
02143844882

9
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

奠邊省疾病管制中心

Tổ dân phố 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

02153827465

0912445066

10
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

高平省疾病管制中心

Tổ 123, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng
02063855666

11
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

太平省疾病管制中心

Số 10, Hoàng Công Chất, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình
02273836722

12
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình

和平省疾病管制中心
Trần Qúy Cáp, Thị Lang, thành phố Hòa Bình 02183857005

13
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

河靜省疾病管制中心
Số 229, Nguyễn Duy Tự, Nguyễn Du, Hà Tĩnh 0293891183

14
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên

興安省疾病管制中心

Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
02213864138

15
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

河南省疾病管制中心

Đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ L

ý, Hà Nam
02263680567

16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

北乾省疾病管制中心
Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Bắc Kạn 0986470826

17
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu

萊州省疾病管制中心
Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 02133876698

北部

醫院



18
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang

宣光省疾病管制中心
Số 12, Tuệ Tĩnh, Tân Hòa, tỉnh Tuyên Quang

0915159826

02073821057

19
Bệnh viện Phổi Trung ương

中央胸腔醫院
Số 463, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 02438326249

20
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

太原省中央綜合醫院
Số 479 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên 0364177079

21
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

富壽省綜合醫院
Đường Nguyễn Tât Thành, Tân Dân, thành phố Việt Trì 1800888989

22
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

清化省綜合醫院
Số 181 Hải Thượng Lãn Ô ng, thành phố Thanh Hóa 19001536 北部醫院

23
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

河江省綜合醫院

Số 11, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang
02193886411

24
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

山羅省綜合醫院
Số 21 tổ 4 đường Lò Văn Giá, Chiềng An, Sơn La

02123852326

0988352604

25
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

安沛省綜合醫院
Thôn 1 xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái 02166250505

26
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang

北江省綜合醫院
Đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang 02043854259

27
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

永福省綜合醫院

Lạc Ý, Lam Sơn, Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
0965051010

北部

醫院



28
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

諒山省綜合醫院
Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn 02053898992

29
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

藝安癌症醫院

Số 150, Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, thành phố Vinh, 

Nghệ An
190068681

30
Bệnh viện nhiệt đới Hải Dương

海陽熱帶醫院
Số 241, Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Hải Dương 0399859532

31
Bệnh viện Medlatec

Medlatec醫院
Số 42, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

1900565656

02437162066

32
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 

秋菊國際綜合醫院
286 đường Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 0936388288

33
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

海防Vinmec國際綜合醫院
Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 02257309888

34
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long

下龍市Vinmec國際綜合醫院
Số 10A Lê Thánh Tông, Hồng Gai, thành phố Hạ Long 02033828188

35

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ (Bắc 

Ninh) 

完美國際醫院(北寧分院)

Số 469, Nguyễn Trãi, Bò Sơn, Bắc Ninh 02223858999

36
Viện Pasteur Nha Trang 

芽莊 Pasteur院
Số 6-8-10, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

0583822406

02583829539

中部

醫院

37
Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

峴港疾病管制中心
Số 103, Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

02363555589

02363821469

中部醫院

北部

醫院



38
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 

廣平省疾病管制中心
Số 164, Bà Triệu, Đồng Hới, Quảng Bình 02323889008

39
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị 

廣治省疾病管制中心
Số 34 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0914444252

02333852583

40
Công ty cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi 

廣義善仁醫院

168 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi

(Lấy mẫu tạm thời: số 71 đường Cách mạng tháng 8)

02553888999

41
Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 

西原流行病學衛生院

Số 34, Phạm Hùng, Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đăk Lăk
02623663979

西原

醫院

42
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

同奈省綜合醫院
Số 2, đường Đồng Khởi, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 02518825609

43
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

永隆省綜合醫院

Số 301, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long
02703822535

44
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 

林同省綜合醫院
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt 02633827528

45
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

堅江省綜合醫院
Số 13, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang 02973863328

46
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

茶榮省綜合醫院

Số 27, Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Tr

à Vinh
02943862553

47
Bệnh viện FV Tp Hồ Chí Minh

胡志明市FV醫院

Số 6, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

02854113333

0967871129 

(chuyên viên)

南部

醫院

南部

醫院

中部醫院



48
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

首德區綜合醫院

Số 64, Lê Văn Chí, phường Linh Trung, Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh
02837223556

49
Bệnh viện sản nhi TW Long An

隆安省婦幼中央醫院
Số 136C, tỉnh lộ 827, khu phố Bình, Tân An, Long An 02723550507

50
Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

西貢完美綜合醫院

Số 60-60A, Phan Xích Long, phường 1 quận Phú Nhuận, thà

nh phố Hồ Chí Minh
02839959860

南部

醫院


